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DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC
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	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	SỐ LƯỢNG VBQĐCT
	CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QĐCT 
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH TỪ NĂM 2016 CHUYỂN SANG

	1. 
	Luật giám định tư pháp  
(Thông qua tại 
Kỳ họp thứ 3 QH13)
	01/01/2013
	01
	BCA 
	1. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự
	Đã thẩm định
Bộ Công an đang hoàn thiện theo ý kiến thẩm định để trình Bộ trưởng ký ban hành.

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân VN 
(Thông qua tại 
Kỳ họp thứ 8 QH13)
	01/7/2015
	01
	BQP
	2. Thông tư quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối vớ0i chức vụ, chức danh của sĩ quan cấp tá, cấp úy trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ 
	Đang trình
Hiện đang trình Quân ủy Trung ương
(Ghép với Thông tư quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tá, cấp úy)

	3. 
	Luật an toàn thông tin mạng 
(Thông qua tại 
Kỳ họp thứ 10 QH13)
	01/7/2016
	02(
)
	BTTTT
	3. Thông tư quy định hoạt động giám sát và cảnh báo an toàn mạng
	Đang soạn thảo

- Dự kiến sẽ ban hành trong tháng 6/2017

	4. 
	
	
	
	BTTTT
	4. Thông tư quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép
	Đang trình

- Hiện đang lấy ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để ký ban hành

	5. 
	Luật an toàn, vệ sinh lao động(
) (Thông qua tại 
Kỳ họp thứ 9 QH13)
	01/7/2016
	01
	BQP
	5. Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
	Đã trình
Đang tổng hợp ý kiến Bộ, ngành 

	6. 
	Pháp lệnh quản lý thị trường
(Thông qua tại 

Phiên họp thứ 46 UBTVQH khóa XIII)
	01/9/2016
	02
	BCT
	6. Thông tư trình tự, thủ tục, nội dung hoạt động kiểm tra và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường
	Đã thẩm định
Đã hoàn thành dự thảo. Tuy nhiên, nội dung thông tư phụ thuộc vào mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường trong Đề án cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương và Nghị định thay thế nghị định số 95/2012/NĐ-CP. Do đó, sau khi có quy về mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường, Bộ Công Thương sẽ ban hành thông tư này.

	7. 
	
	
	
	BCT
	7. Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường
	Đã thẩm định

Đã hoàn thành dự thảo. Tuy nhiên, nội dung thông tư phụ thuộc vào mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường trong Đề án cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương và Nghị định thay thế nghị định số 95/2012/NĐ-CP. Do đó, sau khi có quy về mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường, Bộ Công Thương sẽ ban hành thông tư này.

	III. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2017

	8. 
	Luật ngân sách nhà nước

(Thông qua tại
 Kỳ họp thứ 9 QH13)
	01/01/2017
	03
	BTC
	8. Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại
	Đã trình

- Thời hạn trình là tháng 8/2016

- Lấy ý kiến ngày 31/5/2016)

- Bộ Tư pháp đã thẩm định

- Đã trình ngày 09/12/2016). 

- Sau khi thẩm định lần 2, Bộ Tài chính đã chỉnh lý và trình Chính phủ ngày 12/4/2017  (Tờ trình số 43/TTr-BTC)

	9. 
	Luật dược

(Thông qua tại 
Kỳ họp thứ 11 QH13)

	01/01/2017
	05
	BYT
	9. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết Điều 35 Cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (khoản 3 Điều 35)
	Đã thẩm định
- Dự kiến sẽ ban hành sau khi nghị định quy định chi tiết Luật dược được ban hành

	10. 
	
	
	
	BYT
	10. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc; quyết định việc thay đổi hạn dùng của thuốc đã ghi trên nhãn thuốc trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa (k3 Đ61)
	Đã thẩm định
- Dự kiến sẽ ban hành sau khi nghị định quy định chi tiết Luật dược được ban hành

	11. 
	
	
	
	BYT
	11. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc kết luận thuốc thuộc trường hợp phải thu hồi, mức độ vi phạm của thuốc, thủ tục thu hồi thuốc và việc xử lý thuốc bị thu hồi. (khoản 3 Điều 65)
	Đã thẩm định
- Dự kiến sẽ ban hành sau khi nghị định quy định chi tiết Luật dược được ban hành

	12. 
	
	
	
	BYT
	12. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết chất lượng của dược liệu (K3Đ68)
	Đang soạn thảo

- Dự kiến sẽ ban hành trước 30/5/2017

	13. 
	
	
	
	BYT
	13. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về đơn thuốc, việc kê đơn thuốc (K2 Đ74)
	Đang soạn thảo

- Dự kiến sẽ ban hành trước 30/5/2017

	Tổng số: 07 luật, pháp lệnh
	Tổng số: 13 văn bản (01 nghị định, 12 thông tư) quy định chi tiết 07 luật và pháp lệnh đã có hiệu lực, trong đó:
- 07 văn bản  (07 thông tư) quy định chi tiết 05 luật, pháp lệnh có hiệu lực trước năm 2017;

- 06 văn bản (01 nghị định, 05 thông tư) quy định chi tiết 02 luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.


(�) Bộ Quốc phòng đề nghị rút 04 thông tư: Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, tạm đình chỉ và thu hồi Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật QG đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự sử dụng để bảo vệ hồ sơ bệnh án điện tử; Thông tư hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Thông tư xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố và hướng dẫn thực hiện vì các nội dung này đã được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.


(�)  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Báo cáo số 55/BC-BLĐTBXH ngày 18/7/2016 trong đó giải trình việc ban hành 03 thông tư quy định chi tiết Luật an toàn, vệ sinh lao động thay cho ban hành 06 thông tư như đề xuất trước đây; Bộ Y tế đề xuất không ban hành thông tư quy định về quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế vì không có đối tượng điều chỉnh trên thực tế.
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